
HỌC KỲ I TIẾT HỌC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

THẦN I 
Phòng 
C202 
Lầu 2 

7g30 – 9g05 
Hi Lạp Căn bản -2tc 

(Cha Vũ Lượng, OP) 

Thần học nhập môn -2tc 
(Cha Ngân Giang, OP) 

Kinh Thánh nhập môn-2tc 
(Cha Đình Chiến, OP.) 

Luân lý Tổng quát - 2tc 
(Cha Quốc Văn, OP)  

La tinh -2tc 
(C. Xuân Hưng, OP) 

9g25- 11g00 
Phụng vụ Tổng quát -4tc 

(Cha Hiển, OP) 
Thần học Mặc Khải -2tc 

(Cha Hữu Thập, OP) 
Thần học Mục vụ -2tc 
 (Cha Cao Cương, SVD) 

Nghiên cứu biên soạn -2tc -
(Cha D.Linh, OP) 

Bốn nhân đức trụ -2tc 
(Cha Chu Vũ, OP) 

THẦN II 
Phòng  

A1 – A3   
HT. trệt 

7g30 – 9g05 
Nhân học Thần học -2tc 

(Fr. Hữu Quang, FSC) 
Thánh vịnh - 2tc 

(Cha Quang Thanh, CM) 
Mục vụ Di dân- 2tc 

 (Cha Cao Cương, SVD) 
Sách Lịch sử- 2tc 

(Cha Xuân Hưng, OP) 
Giáo luật Tổng quát -2tc  

(Cha Văn Phượng, OP) 

9g25- 11g00 
LSGH Thượng & Trung cổ  

2tc - (Cha Thiện Thảo, OP) 
  

Cánh chung học -2tc 
(Sr. Sáng - Đa Minh Tam Hiệp) 

Giáo luật cơ cấu phẩm trật 
(2tc) Cha Hùng Hải MF) 

THẦN III 
Phòng 
B103 
Lầu 1 

7g30 – 9g05 Thần học Ba Ngôi - 4tc 
(Cha Văn Chính –  

TGP Sài Gòn) 

Giáo Phụ - 4tc 

C. Huy Nghĩa, OP 

Bí tích Truyền chức 
Và BT. Xức dầu 

(Cha Quốc Văn, OP.) 

Tin Mừng Gioan -2tc 
(Cha Công Thượng, OP 

Giáo Hội học -2tc 
 (Cha Minh Sơn, OP) 

9g25- 11g00 
Thần học Tâm linh (2tc) 

(Sr. Thanh Hồng, Mtg. Đ.Lạt) 
Thánh Mẫu học -2 tc 

(Cha Quốc Văn, OP) 
Giáo Luật ĐSTH -2tc 
 (Cha Hùng Hải, MF) 

THẦN IV 

Phòng 
B103 
Lầu 1 

7g30 – 9g05 Thần học Ba Ngôi - 4tc 
(Cha Văn Chính –  

TGP Sài Gòn) 

Giáo Phụ - 4tc 
C. Huy Nghĩa, OP 

 
Tin Mừng Gioan -2tc 

(Cha Công Thượng, OP) 
Giáo Hội học -2tc 

 (Cha Minh Sơn, OP) 

9g25- 11g00 
 

 

Thánh Mẫu học -2 tc 
(Cha Quốc Văn, OP) 
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HỌC KỲ II TIẾT HỌC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

THẦN I 
Phòng 
C202 

Lầu 2 

7g30 – 9g05 
Tin Mừng Matthêu -2tc 

(Cha Thiên Minh, OP) 
Các Sách Giáo Huấn -2tc 

(Cha Đình Chiến, OP) 
TH. Đời sống thánh hiến  2tc 

- (Cha Nhiệm, SVD) Giáo huấn Xã hội -2tc 
(Cha Văn Nhứt, OP) 

Ngũ Thư - 4tc 
(Sr Thanh Nga, CND) 

9g25- 11g00 
Phụng vụ TQ - 4tc 
(Cha Văn Hiển, OP) 

Thần học về Môi trường 

 2tc – Cha Tú Toàn, OP 
Ba nhân đức đối thần -2tc 

(Cha Chu Vũ, OP) 

THẦN II 
Phòng  

A1 – A3   
HT. trệt  

7g30 – 9g05 
Giáo sử Viêt Nam -2tc 
(Cha Thạch Vịnh, OP) 

Luân lý phái tính -2tc 

(Cha Sỹ Đình, OP) 

Thần học ân sủng -2tc 
(Cha Đức Bình, OP)   

Giáo sử: phục hưng & 

hiện đại  

2tc - Cha Thiện Thảo, OP 

Tin Mừng Marcô -2tc 
(Cha Vũ Lượng, OP)  

9g25- 11g00 
Bí tích Đại cương -2tc  

(Cha Quốc Văn, OP) 
Luân lý điều răn- 2tc 
(Cha Thế Truyền, OP)  

Sách Ngôn Sứ -2tc 
(Cha Xuân Hưng, OP) 

Bí tích Rửa tội &Thêm sức-
2tc -(Cha Quốc Văn, OP) 

Giảng thuyết - 2tc 
(Cha Quốc Văn, OP) 

THẦN III 
Phòng  

A1 – A3 
  HT. trệt
  

7g30 – 9g05 
Các Thư Chung-Hippri 

(C. Quốc Huy, TTMV) 
Thần học về TC sáng 

tạo và quan phòng -2tc 
(Cha Đức Trung, OP) 

Luân Lý Sinh học -2tc 
(Cha Văn Tú, SJ) 

Phụng vụ Thánh lễ, CGK (2tc) 
(Cha Đình Ái, SSS) + 4 tiết T.Bảy 

Giáo luật bí tích (2 tc) 
(Cha Văn Phượng, OP) 

9g25- 11g00 
Thần Học Sứ vụ (2 tc) 
(Cha Ngọc Lâm, CSsR) 

Công vụ tông đồ (2tc) 

(Sr. Ngọc Nữ, Mtg. Thủ Thiêm) 

Đồng hành Thiêng Liêng  
(2tc) -(Cha Duy Linh, OP) 

THẦN IV 

Phòng 
B103 

Lầu 1 

7g30 – 9g05 
P. vụ Thực hành (10 buổi) 

(Cha Văn Hiển, OP) 
Thần học về TC sáng 

tạo và quan phòng -2tc 
(Cha Đức Trung, OP) 

Luân Lý Sinh học -2tc 
(Cha Văn Tú, SJ) 

  

9g25- 11g00    



THỜI GIAN BIỂU - HỌC VIỆN THẦN HỌC LIÊN DÒNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH 

NIÊN KHÓA 2025 – 2026 

      

THÁNG  9/2025 THÁNG  10/2025 THÁNG  11/2025 THÁNG  12//2025 THÁNG  01/2026 THÁNG  02/2026 THÁNG  3/2026 THÁNG  4/2026 
 

THÁNG  5/2026 

01 Thánh  lễ  Khai  giảng 01  01 Lễ Các Thánh 01 Tuần XIV 01 TẾT  TÂY 01 Chúa Nhật 4 TN 01 Chúa Nhật II MC 01  01 Nghỉ  01/5 

02 Nghỉ 02/9 02  02 Chúa Nhật 31TN 02  02 THI 
HỌC KỲ I 

02 Tuần  V 02 Tuần VI 02 
TAM  NHẬT  
VƯỢT QUA 

02  
03 Tuần I 03  03 Tuần X 03  03 03  03  03 03 Chúa Nhật V PS 
04  04  04  04  04 Chúa Nhật LHL 04  04  04 04 Tuần XV 

05  05 Chúa Nhật 27 TN 05  05  05 Tuần I - Học kỳ II 05  05  05 Chúa Nhật PS 05  

06  06 Tuần VI 06  06  06  06  06  06 Nghỉ  BNPS 06  

07 Chúa Nhật 23 TN 07  07  07 Chúa Nhật II MV 07  07  07  07 Tuần  XI 07  

08 Tuần II 08  08 Lễ Bổn Mạng Học viện 08 Tuần XV 08  08 Chúa Nhật 5 TN 08  08  08  

09  09  09 Chúa Nhật 32 TN 09  09  09 

NGHỈ TẾT 

09 Chúa Nhật III MC 09  09  

10  10  10 Tuần XI 10  10  10 10 Tuần VII 10  10 Chúa Nhật VI PS 
11  11  11  11  11 Chúa Nhật  1 TN 11 11  11  11 

HỌC BÙ   
& 

ÔN  THI 
 

12  12 Chúa Nhật 28 TN 12  12  12 Tuần II 12 12  12 Chúa Nhật II PS 12 

13  13  13  13  13  13 13  13 Tuần  XII 13 

14 Chúa Nhật 24  TN 14 Tuần VII 14  14 Chúa Nhật III MV 14 
 

14 14 
Thuyết trình 

 đề tài 
14  14 

15 Tuần III 15  15  15 

HỌC BÙ   
& 

ÔN  THI 

15  15 Chúa Nhật  6 TN 15 Chúa Nhật IV MC 15  15 

16  16  16 Chúa Nhật 33 TN 16 16  16  16 Tuần VIII 16  16 

17  17  17 Tuần XII 17 17  17 MỒNG  MỘT TẾT 17  17  17 Chúa Nhật V PS 

18  18  18  18 18 Chúa Nhật 2 TN 18 LỄ TRO ( M2 TẾT) 18  18 THI TUYỂN SINH 18 

THI 
HỌC KỲ II 

19  19 Chúa Nhật 29 TN 19  19 19 Tuần III 19 MỒNG  BA TẾT 19  19 Chúa Nhật III PS 19 

20  20 Tuần VIII 20  20 20  20 
NGHỈ TẾT 

20  20 Tuần XIII 20 

21 Chúa Nhật 25 TN 21  21  21 Chúa Nhật IV MV 21  21 21  21  21 

22 Tuần IV 22  22  22 HỌC BÙ  
&   

ÔN  THI 

22  22 Chúa Nhật I MC 22 Chúa Nhật V MC 22  22 

23  23  23 Chúa Nhật 34 TN 23 23  23 

NGHỈ TẾT 

23 Tuần  IX 23  23 BẾ GIẢNG 

24  24  24 Tuần XIII 24 24  24 24  24  24 Chúa Nhật VI PS 

25  25  25  25 LỄ GIÁNG SINH 25 Chúa Nhật 3 TN 25 25  25  25 

NGHỈ  HÈ 
 

26  26 Chúa Nhật 30TN 26  26 
ÔN  THI 

26 Tuần IV 26 26  26 Chúa Nhật IV PS 26 

27  27 Tuần IX 27  27 27  27 27  27 Tuần XIV 27 

28 Chúa Nhật 26 TN 28  28  28 Chúa Nhật LTG 28  28 28  28  28 

29 Tuần V 29  29  29 
THI 

HỌC KỲ I 

29  

 

29 Chúa Nhật Lễ Lá 29  29 
30  30  30 Chúa Nhật I MV 30 30  30 Tuần  X 30 Nghỉ 30/4 30 

 31   31 31  31   31 
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